
NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI KI 

ĐỀ 1 

 

Trắc nghiệm: (3 điểm)  

Câu 1: Giao của một hàng và một cột được gọi là: 

A. Khối  B. Hàng  C. Ô  D. Cột 

Câu 2: Để chọn ô A1, em thực hiện: 

A. Nháy chuột tại nút tên hàng (1) 

B. Nháy chuột tại nút tên cột (A) 

C. Nháy chuột vào ô A1 

D. Kéo thả chuột để chọn từ ô A1 đến ô D1 

Câu 3: Thanh công thức cho biết: 

A. Nội dung của một hàng   B. Nội dung của một cột 

C. Nội dung của ô đang được chọn  D. Kết quả của ô tính 

Câu 4: Kết quả trong ô A4 đã được tính bởi công thức nào sau đây : 

A. =(B2+D1)/ 2   B. =(B2+C3)/2  

C. =(C3+D1)/2   D. =(A1+B2)/2  

 

 

 

Câu 5: Bạn Mai chọn các hàng 3,4, 5 sau đó chọn lệnh Insert→ Rows. Điều gì sẽ 

xảy ra: 

A. Ba hàng trống sẽ được chèn vào sau hàng 5 

B. Một hàng trống sẽ được chèn vào sau hàng 5 

C. Một hàng trống sẽ được chèn vào trước hàng 3. Các hàng 3,4,5 sẽ trở thành 

các hàng 4,5,6 

D. Ba hàng trống sẽ được chèn vào trước hàng 3. Các hàng 3, 4, 5 sẽ trở thành 

các hàng 6,7,8 

Câu 6: Để sao chép nội dung trong các ô tính em chọn nút lệnh nào sau đây: 

A.  B.   C.   D.  

 

Tự luận (7 điểm) 

Câu 7 (1 điểm): Xác định đúng kiểu dữ liệu trong mỗi ô tính Excel dưới đây bằng 

cách đánh dấu "X " vào cột tương ứng 

 

Dữ liệu Số Kí tự 

Lớp 7A   

8.5   

30 tháng 4   

-123   

 

Câu 8 (1, 5 điểm) Viết các công thức sau đây bằng các kí hiệu trong Excel  

a) 
5

10

1
1500 








+    b) 

5

3.2015+
  c) 

812

)1620( 4

−

−
 



Câu 9 (1,5 điểm): 

a) Nêu cách sử dụng hàm ?  

b) Viết cú pháp của hàm tính tổng ? Cho ví dụ.  

Câu 10. (1 điểm) Hãy viết các hàm thích hợp để tính: 

a) Tổng các số trong các ô B1, B2, B3 và số 55 

b) Trung bình cộng của các số trong các ô từ A1 đến A5 và ô B3 

Câu 11. (1 điểm)  

Khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ thì các địa chỉ trong 

công thức sẽ thay đổi như thế nào ? 

Câu 12. (1 điểm) Hãy cho biết nội dung của các ô tính được sao chép sau khi: 

a) Sao chép công thức từ ô A2 vào ô A3 

b) Sao chép công thức từ ô A2 vào ô B2 

 

 

 

 

ĐỀ 2 

 

Trắc nghiệm: (3 điểm)  

Câu 1: Giao của một hàng và một cột được gọi là: 

A. Ô  B. Hàng  C. Cột  D. Khối 

Câu 2: Để chọn ô B5, em thực hiện: 

A. Nháy chuột tại nút tên hàng (5) 

B. Nháy chuột tại nút tên cột (B) 

C. Nháy chuột vào ô B5 

D. Kéo thả chuột để chọn từ ô B5 đến ô D1 

Câu 3: Thanh công thức cho biết: 

A. Nội dung của một hàng  B. Nội dung của một cột 

C. Kết quả của ô tính   D. Nội dung của ô đang được chọn 

Câu 4: Kết quả trong ô C3 đã được tính bởi công thức nào sau đây : 

A. =B2+A4    B. =B2+D1  

C. =A4+D1    D. =A1+B2  

 

 

 

Câu 5: Bạn Mai chọn các cột C,D sau đó chọn lệnh Insert→ Columns. Điều gì sẽ 

xảy ra: 

A. Hai cột trống sẽ được chèn vào sau cột D 

B. Một cột trống sẽ được chèn vào sau cột D 

C. Hai cột trống sẽ được chèn vào trước cột C. Các cột C, D sẽ trở thành các 

cột E, F 

D. Một trống sẽ được chèn vào trước cột C. Các cột C,D  sẽ trở thành các cột 

D, E 

Câu 6: Để di chuyển nội dung trong các ô tính em chọn nút lệnh nào sau đây: 



A.  B.   C.   D.  

Tự luận (7 điểm) 

Câu 7 (1 điểm): Xác định đúng kiểu dữ liệu trong mỗi ô tính Excel dưới đây bằng 

cách đánh dấu "X " vào cột tương ứng 

 

Dữ liệu Số Kí tự 

1.23   

English   

- 0.25   

19 tháng 5   

Câu 8 (1, 5 điểm) Viết các công thức sau đây bằng các kí hiệu trong Excel  

a) 
5

5

1

4

3
200 








+    b) 

10

3.204.25 +
  c) 

7525

)64100( 2

+

−
 

Câu 9 (1,5 điểm): 

a) Nêu cách sử dụng hàm ?  

b) Viết cú pháp của hàm tính tổng ? Cho ví dụ.  

Câu 10. (1 điểm) Hãy viết các hàm thích hợp để tính: 

a) Trung bình cộng của các số trong các ô B1, B2, B3 và số 55 

b) Tổng của các số trong các ô từ A1 đến A5 và ô B3 

Câu 11. (1 điểm)  

Khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ thì các địa chỉ trong 

công thức sẽ thay đổi như thế nào ? 

Câu 12. (1 điểm) Hãy cho biết nội dung của các ô tính được sao chép sau khi: 

a) Sao chép công thức từ ô B2 vào ô B3 

b) Sao chép công thức từ ô B2 vào ô C2 

 

 

 


